
  

BỘ TƯ PHÁP 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐOÀN THỰC TẬP SỐ 1 
TP. Hà Nội, Quận: Hoàn Kiếm, Long Biên, Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàng Mai và một số sinh 

viên chưa liên hệ được cơ sở thực tập 

(Thực tập từ ngày 26/10/2020 đến ngày 29/11/2020)  
 

STT HỌ VÀ TÊN MÃ SV QUẬN SV 

THỰC TẬP 

GHI CHÚ 

1.  Trần Thị Hương Giang 420633 Hoàn kiếm  

2.  Nguyễn Thị ngọc 420631 Hoàn kiếm  

3.  Vũ Thủy Tiên 420658 Hoàn kiếm  

4.  Bùi Thị Minh Trang 420630 Hoàn kiếm  

5.  Dương lê Thảo Anh 422606 Hoàn kiếm  

6.  Lê Hữu Bách 422627 Hoàn kiếm  

7.  Trần Thị Thúy Mai 422601 Hoàn kiếm  

8.  Lê Phương Thảo 420144 Hai Bà Trưng  

9.  Hoàng Nguyễn Linh Phương 420732 Hai Bà Trưng  

10.  Hoàng Lan Hương 422650 Hai Bà Trưng  

11.  Nguyễn mạnh Cường 422547 Hai Bà Trưng  

12.  Vũ Ngọc Linh 422546 Hai Bà Trưng  

13.  Nguyễn Thị Thùy Dung 422545 Hai Bà Trưng  

14.  Lê Nguyễn Thu Uyên 422507 Hai Bà Trưng  

15.  Nguyễn Thị Vân Anh 422542 Hai Bà Trưng  

16.  Nguyễn Thị Lượng 422421 Hai Bà Trưng  

17.  Nguyễn Ngọc Linh 422714 Hai Bà Trưng  

18.  Bùi Thị Như Quỳnh 422728 Hai Bà Trưng  

19.  Vi Thị Đoàn 420160 Hoàng Mai  

20.  Nguyễn Thùy Trang 421043 Hoàng Mai  

21.  Đỗ Thu Trang 421047 Hoàng Mai  

22.  Phạm Thị Thùy 420359 Hoàng Mai  

23.  Đặng Thị Giang 422603 Hoàng Mai  



  

24.  Trần Thị Hà 422809 Hoàng Mai  

25.  Hoàng Ngọc Ánh 420111 Thanh Xuân  

26.  Trần Thị Vân Anh 420851 Thanh Xuân  

27.  Phạm Thu Anh 420750 Thanh Xuân  

28.  Ninh Thị Hiểu 420763 Thanh Xuân  

29.  Đinh Thị Thương 420721 Thanh Xuân  

30.  Đào Thị Thanh Vân 420143 Thanh Xuân  

31.  Phan Văn Quang 421025 Thanh Xuân  

32.  Lưu Thị Huyền Linh 420944 Thanh Xuân  

33.  Trần Thị Hằng 420952 Thanh Xuân  

34.  Bùi Thị Hạnh 420701 Thanh Xuân  

35.  Phí Thị Cẩm Tú 420714 Thanh Xuân  

36.  Nguyễn Thị Thùy Linh 420352 Thanh Xuân  

37.  Lê Quốc Hưng 421026 Thanh Xuân  

38.  Lê Thúy Nga 420719 Thanh Xuân  

39.  Nông Quỳnh Phương 420122 Thanh Xuân  

40.  Nguyễn Xuân Nghĩa 420936 Thanh Xuân  

41.  Đỗ Ngọc Lâm 420934 Thanh Xuân  

42.  Trần Thúy Hiền 422709 Thanh Xuân  

43.  Nguyễn Hương Giang 422701 Thanh Xuân  

44.  Hà Thị Hải Yến 422746 Thanh Xuân  

45.  Ma Nguyễn Thu Hoài 422340 Thanh Xuân  

46.  Đỗ Thị Như Ngọc 422407 Thanh Xuân  

47.  Ngô Thế Toàn 422639 Thanh Xuân  

48.  Trịnh Thị Hiền 422609 Thanh Xuân  

49.  Quách Mai Ngân 422813 Thanh Xuân  

50.   Vi Thị Yến 422532 Thanh Xuân  

51.  Đinh Thị Sang 422812 Thanh Xuân  

52.  Nguyễn Thị Thanh Hoài 422843 Thanh Xuân  

53.  Đỗ Thị Ngọc Anh 422549 Thanh Xuân  

54.  Hoàng Thị Ngọc huyền 422451 Thanh Xuân  



  

55.  Tô Thị Khánh ly 422511 Thanh Xuân  

56.  Tô Cao Phương 422551 Thanh Xuân  

57.  Nguyễn Thị Lan Anh 422509 Thanh Xuân  

58.  Hoàng Thị Diệp 422515 Thanh Xuân  

59.  Trần Minh Phương 422522 Thanh Xuân  

60.  Vũ Thị Bích Phượng 422517 Thanh Xuân  

61.  Hồ Huyền Trang 422442 Thanh Xuân  

62.  Nguyễn Thị Nhật Lệ 422748 Thanh Xuân  

63.  Nguyễn Thị Lan Chi 422731 Thanh Xuân  

64.  Mai Thị Nga Tâm 420212 Đống Đa  

65.  Nguyễn Thị Khánh Huyền 421056 Đống Đa  

66.  Ngô Thị Thanh 420251 Đống Đa  

67.  Nông Mạnh Huýnh 420662 Đống Đa  

68.  Phạm Thị Trang 420821 Đống Đa  

69.  Vũ Thị Vân Anh 421010 Đống Đa  

70.  Bùi Văn Linh 421021 Đống Đa  

71.  Nguyễn Huy Hoàng 420220 Đống Đa  

72.  Bùi Trần Mai Hiền 420447 Đống Đa  

73.  Trịnh Hương Giang 420854 Đống Đa  

74.  Vũ Quốc Việt 420831 Đống Đa  

75.  Đỗ Thị Phương Thảo 421053 Đống Đa  

76.  Nguyễn Thị Thu Hằng 420104 Đống Đa  

77.  Phạm Khánh Huyền  412820 Đống Đa  

78.  Vũ Trần Nhạ 422742 Đống Đa  

79.  Hoàng Thị Thu An 422616 Đống Đa  

80.  Bùi Tố Uyên 422615 Đống Đa  

81.  Ngô Minh Đức 422328 Đống Đa  

82.  Trần Thị Lan Anh 422610 Đống Đa  

83.  Lê Thị Tuyết 422838 Đống Đa  

84.  Nguyễn Thị Phương Thảo 422645 Đống Đa  

85.  Nguyễn Hương Giang 422802 Đống Đa  



  

86.  Lưu hị Ngọc 422617 Đống Đa  

87.  Nguyễn Khánh Huyền 422651 Đống Đa  

88.  Đinh Hà Quang 422447 Đống Đa  

89.  Nguyễn Huỳnh Đức 422621 Đống Đa  

90.  Trần Thủy Tiên 422830 Đống Đa  

91.  Lưu Thị Trang 422502 Đống Đa  

92.  Phạm Thị Linh 422552 Đống Đa  

93.  Nguyễn Mạnh Hùng 422504 Đống Đa  

94.  Trần Thị Phương Mai 422540 Đống Đa  

95.  Ma Nguyên Hạ 422405 Đống Đa  

96.  Phạm Trung Kiên 422404 Đống Đa  

97.  Bùi Trọng Quý 422428 Đống Đa  

98.  Nguyễn Thu Hường 422423 Đống Đa  

99.  Nguyễn Thị Hải 422427 Đống Đa  

100.  Nguyễn Thu Trang 422418 Đống Đa  

101.  Lê Nguyễn Thu Trang 422440 Đống Đa  

102.  Nguyễn Thị Phương 422446 Đống Đa  

103.  Hồ Thị Phương Thúy 422745 Đống Đa  

104.  Đoàn Thị Phi Yến 422740 Đống Đa  

105.  Lê Thị Thúy Nga 422744 Đống Đa  

106.  Lường Phương Anh 422426 Đống Đa  

107.  Phạm Minh Châu 422833 Đống Đa  

108.  Lâm Thị Tố Uyên 422814 Đống Đa  

109.  Cao Thị Linh 422848 Đống Đa  

110.  Nguyễn Đình Cảnh 401353 Đống Đa  

111.  Trần Thị Diệu Linh 420140 Đống Đa  

112.  Phạm Huệ Anh 422613 Long Biên  

113.  Mạc Thu Hà 420963 Chưa có CSTT  

114.  Ngô Thị Thái Hà 420152 
Chưa có CSTT 

 

115.  Lô Thị Nhã 420613 
Chưa có CSTT 

 

116.  Vũ Thị Thuỳ Linh 420819 
Chưa có CSTT 

 



  

117.  Triệu Mùi Diết 420965 
Chưa có CSTT 

 

118.  Dương Văn Quý 420305 
Chưa có CSTT 

 

119.  Lương Việt Cường 410303 Chưa có CSTT  

120.  Vũ Hồng Thảnh 410440 Chưa có CSTT  

121.  Phạm Thị Quỳnh 420155 Chưa có CSTT  

122.  Nguyễn Thị Thuỳ Anh 420435 Chưa có CSTT  

123.  Đồng Quang Trung 420527 Chưa có CSTT  

124.  Ngô Thị Thảo 420634 Chưa có CSTT  

125.  Đặng Việt Dũng 421037 Chưa có CSTT  

126.  Hồ Thị Hương Giang 420135 Chưa có CSTT  

127.  Nguyễn Khánh Trung 420147 Chưa có CSTT  

128.  Lã Xuân Hoà 420141 Chưa có CSTT  

129.  Trương Thị Trang 420553 Chưa có CSTT  

Danh sách: 129 sinh viên. 

 

 
                TỔ CÔNG TÁC THỰC TẬP 

 

 

 

 

 


